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TT TỈNH 

TP 

THƢƠNG HIỆU ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ 

01 
Kiên 

Giang 

Hồ tiêu Phú Quốc Hội hồ tiêu Phú Quốc – Số 22, Bạch Đằng, KP 2, TT. 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

02 

 Mật ong U Minh 

Thượng 

Hội nông dân Huyện U Minh Thượng - Ấp Công Sự, 

xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên 

Giang 

03 
 Sò huyết An Biên Hội nông dân Huyện An Minh – Khu vực II, TT. Thứ 

11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

04 
 Sầu riêng Hòa 

Thuận 

Hội nông dân xã Ngọc Hòa – Xã Ngọc Hòa, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

05 
 Ngọc Trai Ngọc 

Hiền 

DNTN Ngọc Hiền – KP2, Thị trấn An Thới, Huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

06 
 Rượu sim Bảy 

Gáo 

Cơ sởn sản xuất rượu sim Bảy Gáo - KP1, TT Dương 

Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

07 
 Rượu nếp K5 HTX Nông nghiệp Kinh 5A - Ấp Kinh 5, xã Tân Hiệp 

A, Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

08 

 Phân bón GOLD 

RICE 

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Sao Vàng 

P2-15, đường số 4, Phường An Hòa, Thành phố Rạch 

Giá,Kiên Giang. 

09 

Phú 

Thọ 

Phân bón Lâm 

Thao 

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm 

Thao 

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

10 

Lạng 

Sơn 

Na Chi Lăng Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn 

Số 118, đường Ba sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

11 

Quảng 

Ninh 

Chả mực Hạ 

Long – Chả mực 

Thoan 

Hộ kinh doanh chả mực Thoan 

SN 07 tổ 7 khu 1 phường Bạch Đằng – Thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

12 

Hà Nội Cam đường Kim 

An 

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Kim An 

Thôn Ngọc liên, xã Kim an, Huyện Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội 



13 
 Rau an toàn Hà 

Nội 

Công ty Cổ phần rau an toàn Hà Nội 

Văn Tiến Dũng, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành Phố Hà Nội 

14 
 Gạo Bốn Khê 

Tam Hưng 

Hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng 

Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 

15 
 Heo thương phẩm 

Xuân Trương 

Công ty Cổ phần xây dựng và du lịch Xuân Trương 

Thôn Nam Hưng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Hà 

Nội 

16 

 Vua diệt chuột 

Trần Quang 

Thiều 

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ diệt chuột Trần Quang 

Thiều 

Xóm 9, Thôn Bình Vọng, Xã Văn Bình, H. Thường 

Tín, Hà Nội 

17 

 Sakan Việt Nam Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ 

Sakan Việt Nam 

Số 33, Ngõ 70, Phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

18 

Vĩnh 

Phúc 

Phân Bón Phú 

Điền 

Công Ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón 

Phú Điền 

Số nhà 194, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng 

Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

19 

Bình 

Định 

Giống gà chọn lọc 

một ngày tuổi 

Minh Dư 

Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư - Thôn 

Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

20 
 Giống gia cầm 

Cao Khanh 

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh - Thôn Hòa 

Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

21 
 Thức ăn chăn 

nuôi New Hope 

Công Ty TNHH New Hope Bình Định - Lô D2.3, 

KCN Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định. 

22 

 Yến sào Tôn 

Thủy 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại yến sào Tôn 

Thủy - Số 452 đường Bạch Đằng, Phường Thị Nại, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

23 

Hải 

Dƣơng 

Cà rốt Cẩm Giàng  

(giống TI 103 của 

Nhật Bản) 

UBND huyện Cẩm Giàng 

HTX DV nông nghiệp Đức Chính  - Thôn Lôi Xá, xã 

Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

24 
 Thức ăn chăn 

nuôi VINA 

Công ty Cổ phần thức chăn nuôi VINA - Khu công 

nghiệp Nam Sách, Tp Hải Dương, Hải Dương 

25 

 Gạo nếp cái hoa 

vàng Kinh Môn 

Hiệp hội sản xuất nếp cái Hoa Vàng Kinh Môn – 

Thôn Cổ Tân, Xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

26 
 Bắp cải Hưng 

Việt 

Công ty TNHH Hưng Việt - Thôn Tằng Hạ, xã Gia 

Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 



27 

 Cơ khí nông 

nghiệp Hát sáng 

chế 

Cơ sở sản xuất Cơ khí nông nghiệp Hát sáng chế - 

thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương 

28 
 Hành Kinh Môn UBND huyện Kinh Môn - TT Kinh Môn, Huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 

29 

 Phân Bón NPK 

cao cấp Lộc Điền 

Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Tú 

Thi tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, 

Hải Dương. 

30 

Quảng 

Ngãi 

Quế Trà Bông Công ty TNHH Hương quế Trà Bông  -  TT Trà 

Xuân, huyện  

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

31 

 Tỏi Lý Sơn Cơ sở sản xuất và kinh doanh Ngô Thị Việt – Khu 1, 

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

32 

 Đường Quảng 

Ngãi 

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Số 2 Đường 

Nguyễn Chí Thanh. TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

33 

Hòa 

Bình 

Lúa giống và gạo 

thảo dược Bắc 

Sơn 

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn  

Xóm Hồi, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa 

Bình 

34 
Hƣng 

Yên 

Nhãn lồng Hưng 

Yên 

HTX nhãn lồng Hồng Nam – xã Hồng Nam, TP.Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

35 

 Vaccine Tai Xanh 

(PRRS) 

Công ty TNHH Dược Hanvet 

Phố Nối A, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên 

36 

 Chuối tiêu hồng 

Thuận Tâm 

Thành 

Công ty TNHH Thuận Tâm Thành 

Thôn Duyên Ninh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái 

Châu, Hưng Yên 

37 
 Giống lúa nhiệt 

đới Hưng Dân 

Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới - Thôn Ngọc 

Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

38 

Tiền 

Giang 

Phân bón Con 

Diều Vàng 

Công Ty TNHH Con Diều Vàng 

 Số 4B1 Khu Sao Mai, Lý Thường Kiệt, Phường 5, 

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 

39 

 Phân bón sao 

vàng Nông Thuận 

Phát 

Công Ty TNHH Thương Mại Nông Thuận Phát 

Số 379 A ấp 1, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, 

Tiền Giang 



40 

Đồng 

Tháp 

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Việt Nga 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Nga 

Số 304, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, T. 

Đồng Tháp 

41 

 Phân bón NPK 

Việt Nga 20-20-

15 + TE  

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Nga 

Số 304, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, T. 

Đồng Tháp 

42 

Long 

An 

Phân bón Hà Lan Công ty cổ phần phân bón Hà Lan 

Lô F2A, Đường số 2, KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, 

Huyện Cần Giuộc, Long An 

43 

 Chuối, lá chuối, 

bẹ chuối thương 

hiệu Vifaba 

Công Ty TNHH MTV Chế Biến Nông Sản Vĩnh Phát 

- Số nhà 93, đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ 

Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

44 

 Hạt gạo ngọc trời 

Vigataba 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời - Số 23 Hà 

Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên,  An 

Giang 

45 

 Xoài cù lao giêng 

(Xoài 3 màu) 

HTX Trái cây GAP Bình Phước Xuân - Ấp Bình 

Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

46 

 Phân bón lá Công Ty TNHH TM SX Hóa Nông An Giang - Ấp 

Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

47 

 Cá lăng Công ty TNHH Lâm Sản Và Dịch Vụ Long Giang - 

Số nhà 396, đường Pham Văn Đồng, tổ 6, Phường 

Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang 

48 
 Đặc sản chè Vĩnh 

Tân 

HTX Sản Xuất Chè Vĩnh Tân - Thôn  Vĩnh Tân , xã 

Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 

49 

 Măng tây Xanh Cơ Sở Măng tây - cây giống Anh Tuấn 

Tổ 13, Phường Ỷ La, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang 

50 

Bạc 

Liêu 

Tôm giống Khánh 

Hồng 

Công ty TNHH MTV SX KD tôm Giống Khánh 

Hồng - Khóm 3 , Phường Láng Tròn , Thị Xã Giá 

Rai, Tỉnh Bạc Liêu 

51 

 Thủy hải sản 

Thiên Phú 

Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập 

khẩu Thiên Phú - Số 199, ấp Xóm Mới, Xã Tân 

Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 



52 

 Tôm thẻ chân 

trắng Hải Nguyên 

Công ty TNHH MTV Hải Nguyên 

Ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu, 

Bạc Liêu 

53 

Bình 

Dƣơng 

Thức ăn chăn 

nuôi nhãn hiệu 

HI-GRO, CP, 

START FEED, 

BELL, NUVO 

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam chi 

nhánh tại Bình Dương – Lô M-5-CN, KCN Mỹ Phước 

2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

54 

 Phân bón Lạc 

Hồng 

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Phân 

Bón Lạc Hồng 

Thửa đất số 1958, Tờ bản đồ số 5, ấp 2 - Xã Tân Lập 

- Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương 

55 

Bình 

Phƣớc 

Hạt điều Phúc 

Thịnh 

Công ty TNHH MTV SX TM Phúc Thịnh - Số 90 

Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu 4, TX Phước Long, Bình 

Phước 

56 
Nam 

Định 

Gạo sạch Toản 

Xuân 

Công ty TNHH Toản Xuân - Xã Yên Lương, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

57 

 Cá bống bớp an 

toàn 

DNTN sản xuất giống và kinh doanh thủy hải sản Sơn 

Nguyệt – Khu 6, TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

58 

 Gạo lứt Bà Loan Cơ sở gạo lứt Bà Loan 

Số 15 ngách 3 Ngõ 279 Đường Thái Bình – Tp Nam 

Định 

59 

Bình 

Phƣớc 

Tiêu sạch Hưng 

Phước 

HTX sản xuất tiêu sạch bền vững Hưng Phước 

Ấp 5, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình 

Phước 

60 

Gia 

Lai 

L’amant Café Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 

404 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Gia Lai 

61 

 VTNN 

Dũng Khánh Hiền 

Công Ty TNHH Dũng Khánh Hiền Gia Lai 

70 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai. 

62 

Lâm 

Đồng 

Thuốc điều hòa 

sinh trưởng RIC 

10WP và Tiêu 

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng - 286 Bùi Thị 

Xuân, Phường 2, Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đông 



tuyến trùng 18EC 

63 
 Chanh dây Công ty TNHH TM DV Trường Hoàng - ố 43/10, Lê 

văn Tám, Đức Trọng, Lâm Đồng 

64 
 Vật tư nông 

nghiệp CNC 

Công ty cổ phần Bảo Nông Thịnh - Số 12 Phan Chu 

Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

65 

 Hoa tươi mang 

thương hiệu Dalat 

Hasfarm 

Công ty TNHH Dalat Hasfarm – Số 450 Nguyên Tử 

Lực, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

66 

 Mắc Ca Việt Công Ty TNHH Mắc Ca Việt 

 50, Thôn 3, Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

67 
Hải 

Phòng 

Nước mắm Cát 

Hải 

Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải - 

TT Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng 

68 

 Gà ri lai Công ty Cổ phần gia cầm Lượng Huệ - Thôn Hoàng 

Lâu, xã Hồng Phòng, huyện An Dương, TP. Hải 

Phòng 

69 
 Cá thu một nắng UBND Quận Đồ Sơn - Số 198 Lý Thánh Tông, 

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng 

70 
 Gà liên minh UBND huyện Cát Hải - TT Cát Hải, Huyện Cát Hải, 

TP. Hải Phòng 

71 
 Thuốc lào Vĩnh 

Bảo 

UBND huyện Vĩnh Bão - TT Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh 

Bảo, TP. Hải Phòng 

72 
 Trứng vịt Tiên 

Lãng 

UBND huyện Tiên Lãng - TT Tiên Lãng, Huyện Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

73 

 Gạo nếp cái hoa 

vàng 

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đại Thắng 

Đường 25 thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng 

74 

 Rau an toàn Vĩnh 

Thịnh Trường 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Thịnh 

Trường 

Nam Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

75 

 Thực phẩm ăn 

liền Hải Yến 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Yến 

Thôn 3, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương, tỉnh Hải 

Phòng. 

76  Vinacafé Biên Công ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hòa - Khu công 



Hòa nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

77 

 -Phân bón 

VEDAGRO 

-Thức ăn chăn 

nuôi VEDAFEED 

Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam 

Quốc lộ 51, ấp 1A, Xã Phước Thái, Huyện Long 

Thành, Đồng Nai 

78 
 Trái chôm chôm 

Bình Lộc 

HTX  nông nghiệp và dịch vụ TM Bình Lộc - ấp 1, 

Xã Bình Lộc, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai 

79 

 Trái cây sấy 

Thuận Hương 

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thuận Hương 

– Tổ 6,ấp Tam Bung, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán, 

Tỉnh Đồng Nai 

80 
 Rượu và cao 

nhung hưu, nai 

Công ty Cổ phần Sơn An Hà Tĩnh – Khu 2, Ấp Bình 

Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

81 

 Giống cây trồng 

trên cạn Hưng 

Lộc 

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp 

Hưng Lộc 

Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

82 

 Vua heo giống 

vùng nam bộ 

nguyễn Kim 

Đoán 

Trại heo giống cao sản Kim Đoán 

 xã Gia kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

83 

Vũng 

Tàu 

Bưởi Da Xanh Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài - Tổ 6, Phước 

Bình, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

84 

 Gạo sạch Ngô 

Đức 

 

Công ty Cổ Phần sản xuất dịch vụ thương mại Ngô 

Đức 

1A45 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam,Thành Phố 

Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu 

85 

 Phân bón Huy 

Bảo 

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Sản Xuất Huy 

Bảo – ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài, Huyện Tân 

Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

86 

 Ca cao Thành Đạt Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Sản Xuất Ca 

Cao Thành Đạt - ấp Liên Hiệp, Xã Xà Bang, Huyện 

Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

87 

 Phân bón Organic 

Trung Nam 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mai Dịch 

Vụ XNK Trung Nam  -   ấp Thèo Nèo, Xã Bình Châu, 

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 



88 

Quảng 

Bình 

Phân bón Sông 

Gianh 

Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Sông Gianh - 

Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình 

89 
 Phân Bón NPK 

Sao Việt 

Nhà máy phân bón NPK Sao Việt – KCN Bắc Đồng 

Hới, xã Đức Thuận, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

90 

 Nấm  sạch Tuấn 

Linh 

HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp 

Tuấn Linh - Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình 

91 

 Tinh bột sắn cao 

cấp nhãn hiệu 

Long Giang 

Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh - 

Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

92 

Ninh 

Thuận 

Măng tây và trà 

măng tây 

Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận - Số 23 Trường 

Chinh, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 

93 

 Giống tôm thẻ 

chân trắng 

Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh 

Thuận - Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

94 
Cao 

Bằng 

Quyết Trà Lĩnh Hội quyết Trà Lĩnh – Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, 

tỉnh Cao Bằng 

95 
 Miến dong 

Nguyên Bình 

UBND Huyện Nguyên Bình – Tổ 3, TT. Nguyên 

Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

96 
 Hạt dẻ Trùng 

Khánh 

UBND Huyện Trùng Khánh – Thị trấn Trùng Khánh, 

Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

97 

Bến 

Tre 

Vietcoco Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới – Lô A36, 

A37, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền, Xã 

An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre 

98 
 Bưởi da xanh 

Giồng Trôm 

HTX Bưởi da xanh Giồng Trôm - Ấp Đồng Nhơn, Xã 

Lương Quới, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre 

99 

Hà 

Giang 

Chè Shan tuyết 

Cổng Thành Lao 

và Chải 

Cơ sở chế biến chè Hoàng Văn Tuyền - Thôn Chi 

Sang, Xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

100 
 Mật ong Bạc Hà HTX Hùng Thịnh - Thôn Ngán Chải, Xã Lao Và 

Chải, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang 

101 
 Hạt tiêu Cùa HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồ tiêu Cùa - xã Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 



102 

 Nước Mắm 

Thuyền Nan 

Cơ sở sản xuất Mắm Thuyền Nan – số 57 Lê Duẩn, 

Tiểu khu 4, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị 

103 
Quảng 

Nam 

Tiêu tiên phước Công ty TNHH Sơn Tiến - Thôn 3, Xã Tiên Sơn, 

Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 

104 

 Sâm Ngọc Linh 

và cac sản phẩm 

chế biên từ sâm 

Ngọc Linh 

Công ty Cổ phần Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc 

Linh Quảng Nam – Số 222 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

105 
 Nước Mắm Cửa 

Khe 

Làng Nghề Nước Mắm Cửa Khe - Thôn 6, xã Bình 

Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

106 
 Rượu ba kích Tây 

Giang 

Cơ Sở Sản Xuất Rượu Chính Châu – Thôn Agrồng, 

xã  Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

107 
Ninh 

Bình 

Thịt dê Ninh Bình HTX chăn nuôi dê Ninh Bình - xã Ninh Giang, huyện 

Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

108 

 Cơm Cháy Như 

Quỳnh 

Doanh Nghiệp Tư Nhân SX Chế Biến Thực Phẩm 

Cơm Cháy Như Quỳnh - Xóm Trung, Xã Yên Nhân, 

Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 

109 

 Gạo hữu cơ Công ty Cổ phần giống cây trồng con nuôi Ninh Bình 

- Thôn Đoài Hạ, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh 

Bình, Ninh Bình 

110 
 Gỗ chế biến Tập Đoàn Phúc Lộc - Lô C2, khu công nghiệp Khánh 

Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình 

111 

 Cá trắm đen kho 

tiêu 

Công Ty TNHH Công Thiên Linh - Số 23, Ngõ 105, 

Đường Nguyễn Huệ, Phố Ngô Quyền, Phường Nam 

Bình,Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

112 

Thanh 

Hóa 

Tiến Nông – Dinh 

dưỡng cây trồng 

Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông 

Số 274B đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP.Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

113 
 Lasuco Công Ty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn 

Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 

114 
 Chiếu cói Nga 

Sơn 

DNTN Sản xuất kinh doanh xuất khẩu Việt Trang 

Xóm 5, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá 

115 

Bình 

Thuận 

Thanh long 

Hoàng Hậu 

Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu – 1712-

500m, Quốc Lộ 1A, thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 



116 

 Giống lúa ML 

202 

Trung tâm giống nông nghiệp Bình Thuận - Km 1706, 

QLộ 1A, Phong Nẫm,, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh 

Bình Thuận 

117 

 Giống bạch đàn 

giâm hom (dòng 

BV10, BV75, 

BV16, AH1) 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Bình Thuận -  Số 30 

đường Yersin, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan 

Thiết, Tỉnh  Bình Thuận 

118 

 Hải sản khô các 

loại 

DNTN Chế biến hải sản Đầm Sen – Số 1D Trần Anh 

Tôn, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, 

Bình Thuận 

119 

 Giống thủy sản 

Đại Nam 

Công ty TNHH Đại Nam 

Xóm 7, thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

120 
Đắk 

Lắk 

Bơ Trịnh Mười Công ty TNHH Trịnh Mười – Thôn Hòa Thắng, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

121 
 Cà Phê (Farmer 

Coffee) 

Công ty TNHH Farmer Coffee – Số 8 Lê Quý Đôn, P 

Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

122 
 Phân vi lượng 

CôLôggen- Cs 

Nhóm nghiên cứu khoa học Đắk Lắk -  413/9 Phạm 

Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

123 
 Cà phê nhân Ea 

Pốk 

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk – Tỉnh lộ 8, TT. 

Ea Pốk , huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

124 
 Giống gia cầm 

Nguyệt Thơ 

Công ty TNHH giống gia cầm Nguyệt Thơ – Khối 3, 

TT. Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

125 

 Trí Phát Tài Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trí Phát Tài 

Số nhà 14/3 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Thành 

phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

126 

 Phân bón cao cấp 

nhập khẩu 

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trí Phát Tài 

Số nhà 14/3 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Thành 

phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

127 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Sagrifood Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - 

189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

128 

 Yến sào Ngọc 

Yến 

Công ty TNHH MTV Yến sào Ngọc Yến – ĐC: 125 

Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh 



129 

 Phân bón Đầu 

trâu 

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền – Số C12/21 

QL 1A, Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh. 

130 

 Phân bón Quế 

Lâm 

Công ty Cổ phần  Tập Đoàn Quế Lâm  

Lầu 9 - 14, tòa Vincom Đồng Khởi,  45A Lý Tự 

Trọng  P bến Nghé,Q 1, HCM 

131 

 Phân bón Bốn 

mùa 

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bốn 

Mùa - Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, X. Lê Minh 

Xuân, H. Bình Chánh,Tp. Hồ Chí Minh 

132 
 Phân bón Bảo 

Nông Việt 

Công ty Cổ Phần Bảo Nông Việt   -  số 5 Đường 34, 

khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM 

133 

 Gạo, Hạt điều 

nhân, Cà phê 

nhân 

Công ty TNHH Gotec Commodities 

Tầng 2,157-159 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

134 

 GOTEC 

COMMODITIES 

Công ty TNHH Gotec Commodities 

Tầng 2,157-159 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

135 

 Phân Bón Tấn 

Đức 

Công ty TNHH sản xuất Tấn Đức 

C4/10B đường Nữ Dân Công, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

136 

 Phân bón đa, 

trung, vi lượng 

Việt Mỹ 

Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Việt Mỹ 

Số 159 Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 

137 
Bắc 

giang 

Giống cây trông Công ty CP giống cây trồng Bắc Giang – Thôn Vĩnh 

Sơn, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 

138 

 Phân bón NPK 

Hà Bắc 

Công ty Cổ Phần Phân Bón Hà Bắc 

Cụm công nghiệp Xương Giang II, Phường Xương 

Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 

139 
 Vải thiều Lục 

Ngạn 

Hội sản xuất và tiêu thị Vải Thiều Lục Ngạn - TT 

Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang 

140 
 Chè xanh bản 

Vẹn 

HTX Thân Trường -  Thôn Chẽ, Xã Phồn Xương, 

Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang 

141 

 Trái cây Kim 

Hằng Lục Ngạn 

Công ty CP công nghệ nông nghiệp hữu cơ Kim Hằng 

Lục Ngạn 

Ngã Tư thôn Trại I Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn 

tỉnh Bắc Giang 



142 
 Thịt lợn Sạch HTX chăn nuôi Trường Thành – Thông Danh Thượng 

2, Danh Thắng , Hiệp Hòa, Bắc Giang 

143 

Lào 

Cai 

Thịt lợn sạch Anh 

Nguyên 

Công ty TNHH Anh Nguyên 

Số 11, Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, 

Lào Cai 

144 

 Miến Đao Thành 

Sơn 

Hợp Tác Xã Thành Sơn Bản Xèo 

Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát, Lào 

Cai. 

145 

 Gạo Séng Cù Lào 

Cai 

Hợp tác Xã Tiên Phong Mường Vi 

Thôn Đông Căm, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát, Tỉnh 

Lào Cai 

146 

Đà 

Nẵng 

Giống Hoa Lan  

Mokara 

Trang trại hoa lan mokara Lê Thành Trung     

11 Phạm Công Trứ - P Hòa Xuân - Q Cẩm Lệ - Tp Đà 

Nẵng  

147 

Thái 

Bình 

Bình bơm thuốc 

trừ sâu 

Công ty TNHH phát triển công nghiệp Hải Hùng  

SN 043 Trung Hưng 1 Thị trấn, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 

Thái Bình 

148 

 Máy nông nghiệp 

KUBOTA 

Công ty TNHH Thiên Trường 

Lô 9.384,5m2, Khu phố 2, Đường Hoàng Văn Thái, 

Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

149 

Nghệ 

An 

Phân bón Phú 

Sinh 

Công ty TNHH SX Và Thương Mại Phú Sinh 

khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An 

150 

 Phân bón Việt Mỹ Công ty TNHH Việt Mỹ 

Lô Số 8, Khu Công Nghiệp Xã Nghi Phú, Thành Phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

 


